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1. Mở đầu

1.1. Lí do chọn đề tài:

Trường Tiểu học Pù Nhi là một trong những trường Tiểu học thuộc địa bàn huyện Mường Lát nói riêng. Trường đóng trên địa bàn xã Pù Nhi, huyện Mường Lát với 90% là người dân tộc Mông. Địa bàn trường rộng, văn hóa, đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Pù Nhi còn thấp.... Các điểm trường lẻ cách nhau xa, đường đi lại khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. 

Thực hiện theo chương trình đổi mới Sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 theo lộ trình. Từ năm học 2020-2021  đến nay đang thực hiện chương trình sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 2. Năm học 2021-2022 đối với lớp 2 tại nhà trường đang thực hiện và tổ chức dạy học theo bộ sách Kết nối chi thức với cuộc sống đối với môn Tiếng việt.

Trong quá trình đổi mới giáo dục thì trọng tâm của đổi mới giáo dục là đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục ở Tiểu học cho phù hợp với đối tượng học sinh trong từng giai đoạn, đặc biệt là việc thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 8 khúa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Để đáp ứng được yêu cầu thì dạy học phải đổi mới toàn diện trong đó không thiếu phần quan trọng đó là phát huy tính tích cực tự giác của häc sinh trong học tập, đặc biệt là học sinh sinh Vùng Miền núi. Giáo dục ở Tiểu học là nền tảng cho sự phát triển toàn diện về vốn từ tiếng việt, đồng thời có mục đích đánh thức tiềm năng nhạy cảm, phán đoán đúng đắn, phát triển nhân cách … . Do vậy, luôn luôn phải tìm ra các giải pháp, hình thức tổ chức cho giáo viên dạy ít hơn, học sinh  học nhiều hơn và tự chiếm tri thức có hiệu quả cao hơn.

Trong quá trình dạy học ở Tiểu học, đặc biệt là dạy học ở Vùng miền núi  nói chung và ở trường Tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát nói riêng thì vấn đề giúp cho học sinh dân tộc thiểu số nhận thức và phát triển về ngôn ngữ tiếng việt (ngôn ngữ thứ hai) cũng như biết cách sử dụng từ ngữ một cách thành thạo và để hình thành các kĩ năng sử dụng vốn từ tiếng việt là một vấn đề rất khó khăn. Do vậy để dạy tốt môn Tiếng Việt và giúp các em phát triển các kĩ năng: Nghe - đọc - nói - viết, thì môn học này gồm nhiều phân môn, trong đó phân môn Tập đọc góp phần không nhỏ để giúp các em phát triển toàn diện các kĩ năng trên. Thông qua phân môn Tập đọc giúp các em mở rộng và làm giàu vốn từ; các em có thể sử dụng một cách linh hoạt như một công cụ và phương tiện giao tiếp; không những thế mà còn giúp các em phát triển ngôn ngữ, phát triển lời nói, cao hơn nữa là phát triển kỹ năng về ngôn ngữ và không chỉ có thế mà còn phát triển tư tưởng tình cảm, thẩm mĩ … .

Trong thực tế hiện nay, chất lượng  giờ học Tập đọc chưa cao, còn mang tính áp đặt, thiên về giảng, chưa chú ý đến việc lấy học sinh làm trung tâm để gợi ý cho các em tự khám phá, tìm tòi … . Các em thụ động trong việc tiếp thu kiến thức, giờ học chưa thu hút sự chú ý của các đối tượng dẫn đến khô khan, nhàm chán chưa phát huy được tính tích cực, hứng thú của học sinh trong việc chiếm lĩnh kiến thức và nâng cao chất lượng giáo dục. Chính vì vậy, việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh là rất quan trọng, vì đọc là hoạt động tiếp nhận thông tin bằng chữ viết trong sách, vở, tài liệu,… Đồng thời phát triển và rèn luyện tốt các kĩ năng Tiếng việt như nghe, nói, đọc, viết đặc biệt là giúp các em học sinh dân tộc Mông trau dồi vốn ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp. Bởi từ lớp 2 học sinh không những chỉ đọc trôi chảy bài đọc mà còn phải đọc hay, đọc diễn cảm, đọc để cảm nhận được cái hay, cái đẹp của bài tập đọc; đồng thời giúp các em phát triển lời nói, phát triển kỹ năng về ngôn ngữ và qua đó bồi dưỡng tư tưởng tình cảm, thẩm mĩ ... cho học sinh thông qua môn Tiếng Việt. 

Qua nhiều năm làm công tác giảng dạy và chỉ đạo chuyên môn tôi nhận thức được rằng cấp bậc Tiểu học là cấp học nền tảng của giáo dục phổ thông, đặc biệt là vùng có học sinh dân tộc thiểu số. Cụ thể địa bàn trường có 90% là học sinh dân tộc Mông và đối với các em thì tiếng phổ thông còn rất hạn chế vì sự bất đồng về ngôn ngữ, tính tích cực tự giác trong quá trình học tập và giao tiếp của các em chưa tốt; đặc biệt là đối với giờ học Tập đọc. Do vậy tôi luôn băn khoăn, trăn trở với những tồn tại đã nêu. Chính vì vậy tôi đã chọn và nghiên cứu về nội dung: "Một số biên pháp dạy học phát huy tính tích cực thông qua giờ Tập đọc ở lớp 2" với mong muốn góp thêm những kinh nghiệm của mình vào việc rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh khối lớp 2 theo chương trình mới, để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

1.2. Mục đích nghiên cứu:



Xuất phát từ mục tiêu cấp học và yêu cầu rèn bốn kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết ở môn Tiếng việt cho học sinh Tiểu học là rất quan trọng, nhất là rèn kĩ năng đọc cho học sinh ngay ở khối lớp 2. Đặc biệt hơn là rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh dân tộc thiểu số. Do vậy dồi dưỡng khả năng đọc diễn cảm và để các em đã đọc đúng, nâng cao kĩ năng đọc cho các em như đọc theo vai, đọc diễn cảm các loại văn bản ngay ở khối lớp 2 để lên lớp trên các em có kĩ năng đọc tốt hơn, đọc hay hơn.  


Là một giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là vùng có học sinh dân tộc Mông các em đang còn gặp khó khăn trong môn Tiếng Việt nhất là trong giờ Tập đọc. Vì vậy, tôi đã chọn vấn đề "Một số biên pháp dạy học phát huy tính tích cực thông qua giờ Tập đọc ở lớp 2" với mong muốn góp thêm vào việc phát huy tính tích cực, tự  giác rèn kĩ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và đặc biệt là để nâng cao chất lượng giáo dục trong Tập đọc cho học sinh lớp 2.

1.3. Đối tượng nghiên cứu:

- Lớp 2 Pù Ngùa, khu Pù Ngùa, trường Tiểu học Pù Nhi. 

- Các yếu tố về dạy Tập đọc lớp 2. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

Trong quá trình tiến hành nghiên cứu sáng kiến tôi đã lựa chọn và sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp điều tra, khảo sát.
- Phương pháp đàm thoại.

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp nghiên cứu.

- Phương pháp thực hành.

- Phương pháp kiểm nghiệm, đối chứng.

- Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm.   

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm

2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Dạy học là một quá trình chuyển tải kiến thức tới người học; quá trình này vừa đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tính vừa sức và vừa đảm bảo tính nghệ thuật cao. Muốn cho hoạt động dạy - học có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu Giáo dục và Đào tạo hiện nay đòi hỏi ở chúng ta sự trăn trở trong việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đối với học sinh Tiểu học thì khả năng tư duy của học sinh phát triển từ thấp đến cao, từ cụ thể đến trừu tượng. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 1, lớp 2 là lớp học các em còn đang hạn chế về từ ngữ cũng như là ngôn ngữ tiếng việt và các em đang như tờ giấy trắng nên tư duy cụ thể vẫn là chủ yếu ; đối với kỹ năng nghe, nói, đọc, viết có ý nghĩa quan trọng giúp các em có tính tích cực, tự giác và đặc biệt là học sinh dân tộc Thiểu số ở Miền núi.
Qua việc dạy tập đọc những kinh nghiệm đời sống, những thành tựu văn hoá, khoa học, tư tưởng, tình cảm của các thế hệ trước và của cả những người đương thời phần lớn đã được ghi lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc thì các em không thể tiếp thu nền văn minh của loài người, không thể sống cuộc sống bình thường, có hạnh phúc với đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại. Biết đọc các em đã nhân khả năng tiếp thu lên nhiều lần, từ đây biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sống, nhận thức mối quan hệ tự nhiên, xã hội tư duy. Biết đọc, các em sẽ có khả năng chế ngự một phương tiện văn hoá cơ bản giúp các em giao tiếp được với thế giới bên trong của người khác, thông hiểu tư tưởng, tình cảm của người khác, đặc biệt đọc các tác phẩm văn chương, các em không chỉ được thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động về tình cảm, nảy nở ước mơ tốt đẹp, được khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh sáng tạo cũng như được bồi dưỡng tâm hồn, không biết đọc, các em không có điều kiện hưởng  thụ sự giáo dục mà xã hội dành cho các em, không thể hình thành được nhân cách toàn diện. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin thì biết đọc ngày càng quan trọng vì nó sẽ giúp người ta sử dụng các nguồn thông tin, đọc chính là học, học nữa, học mãi, đọc để tự học, học cả cuộc đời.

Tập đọc là một môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng nhất là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo nên bốn kỹ năng cũng là bốn yêu cầu về chất lượng của “đọc”. Đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (thông hiểu được nội dung những điều mình đọc hay còn gọi là đọc hiểu) và đọc diễn cảm. Sự hoàn thiện một trong kỹ năng này sẽ có tác động tích cực đến những kỹ năng tiếp theo. Đọc còn giáo dục các em lòng ham đọc sách, hình thành phương pháp và thói quen làm việc với văn bản. Việc dạy tập đọc còn có nhiệm vụ làm giàu kiến thức về ngôn ngữ, đời sống và kiến thức văn học cho các em phát triển ngôn ngữ và tư duy. Ngoài ra việc dạy tập đọc còn giáo dục tư tưởng, đạo đức, tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh.

Trong thực tế hiện nay, chất lượng giờ học phân môn Tập đọc chưa cao, còn mang tính áp đặt, thiên về giảng, chưa chú ý đến việc lấy học sinh làm trung tâm để gợi ý cho các em tự khám phá, tìm tòi … Chưa chú trọng tới việc rèn các kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh. Từ thực trạng đó tôi luôn băn khoăn, suy nghĩ phải làm gì? làm như thế nào? để giúp giáo viên đứng lớp cải thiện được chất lượng giáo dục của trường nói riêng và chất lượng giáo dục huyện nhà nói chung ngày một tốt hơn.

Xuất phát từ những vấn đề trên, với mong muốn nâng cao tính tích cưc tự giác và hiệu quả dạy học Tập đọc ở lớp 2 cho học sinh; cụ thể là đối tượng mà tôi trực tiếp áp dụng vào giảng dạy chủ yếu là học sinh dân tộc Mông 100%. Chính vì vậy tôi đã chọn và nghiên cứu về nội dung "Một số biên pháp dạy học phát huy tính tích cực thông qua giờ Tập đọc ở lớp 2" với mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.


2.2.Thực trạng của vấn đề:
2.2.1. Thực trạng:



Trường Tiểu học Pù Nhi là trường vùng cao biên giới của huyện Mường Lát, nhà trường có 8 điểm trường với hơn 90% là người dân tộc Mông. Địa bàn của nhà trường rộng giao thông đi lại, kinh tế của bà con các dân tộc trên địa bàn toàn xã  còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ dân trí chưa đồng đều, văn hóa đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Pù Nhi khó khăn. 

Trong quá trình phát triển về công tác giáo dục của nhà trường đang còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về chất lượng học sinh trong nhà trường. Tuy nhiên trong các năm học qua chất lượng giáo dục nhà trường được nâng lên, nhưng chưa đạt được kết quả cao trong quá trình dạy - học đặc biệt là môn Tiếng Việt.



+ Đối với giáo viên:


- Trình độ, phương pháp dạy học của một số giáo viên còn chưa phù hợp  với học sinh vùng dân tộc thiểu số, chưa phân loại đúng đối tượng học sinh để có biện pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.


- Chưa tổ chức dạy học tốt theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.


- Hình thức tổ chức dạy học chưa phong phú, đa dạng.


- Công tác chủ nhiệm lớp chưa thực sự nhiệt tình, chưa quan tâm nhiều đến các em học sinh.


- Chưa chủ động trong công tác phối kết hợp các lực lượng giáo dục gia đình - nhà trường - xã hội trong việc giáo dục học sinh.


- Chưa tìm hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán của gia đình phụ huynh học sinh và cả những điều kiện tự nhiên để tổ chức công tác giảng dạy dạy học hợp lý.



+ Đối với học sinh:



-  Chủ yếu các em học sinh là ng​ười dân tộc Mông..., nhận thức của các em còn nhiều hạn chế, còn bất đồng về ngôn ngữ; điều kiện học tập của các em chưa được gia đình quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, đã ảnh hư​ởng không nhỏ đến kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm của các em.



- Một số các em chưa có góc học tập tại nhà.



- Tổ chức học nhóm của các em chưa đạt hiệu quả cao. 



Qua điều tra thống kê chất lượng học sinh hai năm học 2019-2020 cho đến 2020-2021 của học sinh khối lớp 2 của khu Pù Ngùa: Biết đọc hiểu, diễm cảm chỉ đạt được khoảng 25%. Còn lại là biết đọc đúng.  

2.2.2. Kết quả của thực trạng:



Năm học 2021-2022 lớp 2 Pù Ngùa 26 học sinh, từ những thực trạng và  nguyên nhân nêu trên, tôi đã cùng với giáo viên chủ nhiệm ngay từ đầu năm học đã tiến hành khảo sát chất lượng đọc của học sinh tất cả các khu trong toàn trường theo 3 mức và thu được kết quả như sau:



+ Lớp thực nghiệm:

	Khu
	HS khối lớp 2
	Có kĩ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm
	Có kĩ năng đọc đúng
	Đọc chưa đúng

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Pù Ngùa
	26
	0
	0
	10
	38,46
	16
	61,54



2.3. Các giải pháp thực hiện:


2.3.1 Các biện pháp thực hiện:

a. Khảo sát kĩ năng đọc của học sinh trong lớp:


Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng đọc của học sinh lớp tôi chủ nhiệm.


Từ đó kết quả khảo sát cụ thể được nêu trên tôi đã nghiên cứu, tìm tòi, rút kinh nghiệm và vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh vào thực tế dạy - học nói chung và trong giờ Tập đọc nói riêng và đông thời đưa ra các biện pháp phù hợp để tiến hành áp dụng vào quá trình dạy học để phát huy tính tích cực tự giác học trong giờ Tập đọc cho học sinh lớp mình chủ nhiệm ngay từ đầu năm học.


b. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc đọc của học sinh:


Sau khi khảo sát, nắm được khả năng đọc của học sinh, tôi đi ngay vào việc tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, để từ đó kết hợp với giáo viên chủ nhiệm có biện pháp phối hợp nâng cao hiệu quả giảng dạy.

c. Luyện cho học sinh có tác phong đọc chững chạc:

Giáo viên chủ nhiệm uốn nắn và nhắc nhở cho các em học sinh tạo cho mình một tư thế đọc bài thoải mái, cầm sách đúng quy định. Động viên các em đọc to, rõ ràng thể hiện tâm lý tự tin, phát huy tính tich cực tự giác và làm chủ trong giờ học.

d. Luyện cho học sinh ý thức chuẩn bị bài ở nhà:

Để có một giờ học tốt, phát huy được tính tích cực sáng tạo của học sinh. Tôi  cung với giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh học sinh xây dựng góc học tập ở nhà và hướng dẫn cho các em cách chuẩn bị bài và đọc bài ở nhà.

Đọc lần 1: Để nhận biết các dấu câu, các đoạn văn hay, từ ngữ khó (gạch chân bằng bút chì) xem chú gải (đọc 2 đến 3 lần).

Đọc lần 2: (Đọc từ 1 đến 2 lần) rèn luyện giọng đọc, nhịp độ đọc, tốc độ, cường độ đọc đúng với nội dung bài.

Đọc lần 3: Ngẫm nghĩ về nội dung, hình ảnh theo các câu hỏi sách giáo khoa.

Đọc lần 4: Đọc diễn cảm để thể hiện tình cảm của mình vào bài tập đọc.

2.3.2. Các giải pháp và tổ chức thực hiện:


Giáo viên chủ nhiệm đã tiến hành khảo sát kĩ năng đọc của học sinh bằng cách kiểm tra từng em qua việc đọc bài... nhận xét kết quả đọc của từng em và phân loại học sinh cụ thể:

+ Đọc chưa đúng.


+ Kĩ năng đọc đúng.


+ Kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng đọc diễn cảm.


Tôi đã chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện: 


Muốn học sinh có kĩ năng đọc đúng, đọc hay, việc quan trọng phải luyện phát âm đúng. Phải giải quyết  vấn đề phương ngữ, vì mục tiêu của chúng ta là luyện cho học sinh vươn lên một tiếng nói  dân tộc Việt thống nhất, đẹp đẽ về mặt âm thanh.


Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, khuyến khích tổ chức các trò chơi học tập gắn với đời sống thực tế, giảm bớt căng thẳng  không cần thiết trong dạy tập  đọc.


Phân nhóm học tập ở nhà theo địa bàn dân cư, thành lập các nhóm học tập,  những em đọc khá, tốt giúp đỡ những em đọc yếu ở lớp, ở nhà.

Cho học sinh tiếp xúc nhiều loại văn bản,  ngoài sách giáo khoa, giáo viên liên hệ với thư viện nhà trường mượn một số sách truyện thiếu nhi cho các em, có thể cho học sinh đọc vào 15 phút đầu giờ, hoặc đọc vào gời ra chơi…
 
Việc tiến hành phải được chia thành các giai đoạn sao cho phù hợp, sau mỗi giai đoạn có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm, phát huy cách làm có hiệu quả đồng thời có biện pháp hỗ trợ để khắc phục những việc làm còn tồn tại. Trong quá trình rèn đọc, giáo viên cần luôn động viên, khuyến khích  kịp thời.

Luyện đọc diễn cảm: Đó là cách đọc làm chủ ngữ điệu, chỗ ngừng giọng, cường điệu giọng…để biểu đạt đúng nội dung và tình cảm của văn bản, thể hiện sự thông hiểu và cảm thụ văn bản của người đọc. Đọc diễn cảm thể hiện năng lực đọc ở trình độ cao và chỉ thực hiện được trên cơ sở đọc đúng và đọc lưu loát. ở nhà trường tiểu học, đọc diễn cảm chỉ giới hạn ở một số kĩ thuật như ngắt giọng biểu cảm, tốc độ và ngữ điệu đọc…

Cần tập chung hướng dẫn các em đọc theo thể loại văn bản:


+ Dạy đọc văn xuôi:


Văn xuôi phản ánh hiện thực bằng phương pháp tự sự. Ngôn ngữ văn xuôi là ngôn ngữ tự sự, miêu tả: ngôn ngữ của nhân vật, ngôn ngữ của tác giả. Ngôn ngữ tác giả thường là lời dẫn chuyện, kể, tả… khi đọc cần nhấn giọng ở các từ gợi tả. Ngắt giọng ở các dấu câu, hạ giọng dưới câu kể.


Ngôn ngữ nhân vật thường là ngôn ngữ đối thoại, phải đọc với giọng đối thoại (ngôn ngữ nói)


Cách ngắt giọng: Khi đọc ngắt giọng theo cụm từ có nghĩa hoặc khi có dấu câu: - Ngắt giọng lôgic.


- Ngắt sau dấu phẩy: Nghỉ ngắn.


- Ngắt sau dấu chấm: Nghỉ dài, hạ thấp giọng.


- Ngắt sau dấu hỏi: Cao giọng.


- Ngắt sau dấu chấm lửng: Kéo dài hoặc hơi ngừng giọng (đứt quãng).


Khi hướng dẫn các em cách đọc diễm cảm bài văn là hướng người đọc phải hoà cảm xúc của mình vào bài văn, phải hoá thân vào tác giả, vào nhân vật để suy nghĩ, rung cảm và truyền cảm đến người nghe. Cần hướng dẫn cho các em chọn cách đọc hay nhất phù hợp cho từng bài đọc. Muốn vậy phải chú ý:

Ngắt giọng biểu cảm; chọn ngữ điệu đọc thích hợp; cần dùng nét mặt, ánh mắt, nụ cười…  tác động đến người nghe.


* Ví dụ: 


Bài: “Cái trống trường em” SGK Tiếng Việt 2 - Tập 1, trang 49.

- Các câu hỏi (nhấn giọng ở các từ dùng để hỏi).


Chỉ còn tiếng ve?/


.....

- Lời đáp của các cháu vui, nhanh nhảu nhưng kéo dài giọng ...

Nó mừng vui quá!  


......

* Ví dụ: 


Bài “Bóp nát quả cam” SGK Tiếng Việt 2 - Tập 2, trang 101.


Lời người dẫn chuyện đọc với giọng nhanh, hồi hộp. Lời Quốc Toản khi thì giận giữ (nói với lính gác cản đường), khi thì dõng dạc(tâu Vua)- khi đọc cần sử dụng nét mặt, điệu bộ để diễn cảm được nội dung bài văn.

Quốc Toản/ ấm ức bước lên bờ:// “ Vua ban cho cam quý/ nhưng xem ta như trẻ con,/ không cho dự bàn việc nước”.// Nghĩ đến quân giặc ngang ngược,/ cậu nghiến răng,/ hai bàn tay bóp chặt.//


+ Dạy đọc thơ:


Thơ là tiếng nói của tình cảm, là sự phản ánh con người và thời đại một cách cao đẹp, thơ rất giàu chất trữ tình. Vì vậy khi đọc thơ cần thể hiện được tình cảm tác giả gửi gắm trong từng từ, từng dòng thơ, nhịp thơ, vần thơ để truyền cảm xúc đến người nghe.

Nhịp thơ chính là đặc trưng cơ bản phân biệt thơ với văn xuôi, nó là sự tổ chức ngôn ngữ thơ ca, tạo nên nhạc điệu của thơ. Có nhịp ngắn thể hiện sự dồn dập 2/2/2; có nhịp dài 4/4 thể hiện tình cảm sâu lắng, trầm tĩnh, cần đọc nhanh với nhịp ngắn, đọc chậm với nhịp thơ dài.


*Ví dụ: 


Bài “Yêu lắm trường ơi” SGK Tiếng việt 2 - Tập 1, trang 55.


Cần hướng dẫn học sinh đọc từng dòng thơ, đặc biệt chú ý đến nhịp thơ, những từ ngữ gợi tả, với mỗi dòng tôi dùng phấn màu ngắt nhịp như sau:

Em yêu mái trường/

Có hàng cây mát/
Xon xao khúc nhạc/
Tiếng chim xanh trời.//

....
*Ví dụ: 
Bài “Thư gủi bố ngoài đảo” SGK Tiếng việt 2 - Tập 2, trang 95.

....

Bà bảo://hàng rào biển/

Là bố đấy,/ bố ơi/

Cùng các chú bạn bố/

Giữ đảo và giữ trời.//

Cần chú ý tiếp đến là vần thơ, thể thơ. Có nhiều cách gieo vần: vần chân, vần lưng, vần gián cách. Khi đọc cần nhấn giọng ở các vần sẽ tạo được âm hưởng riêng cho từng bài thơ. Có thể thơ 4 tiếng, 5 tiếng, thơ lục bát, thơ tự do…Mỗi thể thơ có một cách tổ chức ngôn ngữ riêng, một cách đọc riêng. Cần khai thác các điểm khác nhau của thể thơ để tìm cách đọc đúng và hay nhất.
Cần đọc rõ tính cách điệu của bài thơ mà vẫn giữ được tính tự nhiên của giọng đọc, tránh lên bổng, xuống trầm một cách giả tạo, máy móc… Cần thể hiện tình cảm khi đọc thơ, có thể là giọng náo nức, tưng bừng, là giọng buồn, nhẹ nhàng, sâu lắng…


Dòng thơ dài ngắn khác nhau, có dòng đủ ý, có dòng ý trải dài sang dòng sau (thơ vắt dòng). Cần chú ý sự liền mạch của dòng thơ, nghỉ rất ngắn trong 2 hay 3 dòng thơ… Điều này khi hướng dẫn học sinh  đọc, giáo viên cần chú ý bởi các em hay sai do đọc không ngắt, nghỉ đúng dẫn đến việc đọc diễn cảm bài thơ

*Ví dụ: *Bài Tiếng trổi tre (Tiếng Việt lớp 2 tập 2 trang 54)
Học sinh đọc dòng thơ có từ “Chị lao công” sẽ đọc sai thành “Chị lao cong”. Khi phát ông vần ong, luồng hơi bị cản lại ở môi, còn phát âm vần ông luồng hơi phát ra sẽ tự do, mà khi phát âm tiếng học sinh dân tộc Mông, những âm vần này luồng hơi phát ra tự do, nên khi đọc sang tiếng Chung là các em đọc sai. Nên giáo viên cần hướng dẫn khi gặp các tiếng có chứa vần ong, au, cần phải chú ý phát âm luồng hơi cản lại ở môi, không được để luồng hơi phát ra tự do.

*Khi sửa sai các tiếng cho học sinh ta làm như sau:

+ Như những tiếng có âm đầu là âm “tr” mà học sinh đọc là “ch” hướng dẫn học sinh để đầu lưỡi uốn chạm vào vòm cứng, bật ra, không có tiếng thanh.

Ví dụ: tre ngà, buổi trưa, trong trắng, …

+ Nếu như những tiếng có âm đầu  là âm “s” mà học sinh đọc là “x”  hướng dẫn học sinh uốn đầu lưỡi về phía vòm, hơi thoát ra xát mạnh.

Ví dụ: siêng năng, sạch sẽ, buổi sáng,…

+ Những tiếng có âm đầu  là âm “r” mà học sinh đọc là “g” hướng dẫn học sinh uốn đầu lưỡi về phía vòm, hơi thoát ra xát, có tiếng thanh...

   
Tóm lại, ở mỗi bài văn, bài thơ khi rèn kĩ năng đọc cho học sinh, cần nghiên cứu rất kĩ bài ở nhà, sau đó hướng dẫn học sinh tự tìm ra những từ cần nhấn mạnh, những câu văn, đoạn văn cần phải ngắt câu, sau đó mới sửa lại rồi hướng dẫn cả lớp đọc. Gọi từng cá nhân đọc, cả lớp nhận xét. Có như vậy học sinh mới được rèn luyện kĩ năng đọc và đươc đọc rất kĩ.

2.4. Hiệu quả:


Sau gần một năm học áp dụng: "Một số biên pháp dạy học phát huy tính tích cực thông qua giờ Tập đọc ở lớp 2" tôi đã tiến hành khảo sát vào cuối năm học và đã thu được kết quả cụ thể như sau:
	Khu
	HS khối lớp 2
	Có kĩ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm
	Có kĩ năng đọc đúng
	Đọc chưa đúng

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Na Tao
	26
	12
	46,15
	14
	53,85
	0
	0




Từ kết quả cho thấy lớp thực nghiệm áp Các giải pháp dạy học phát huy tính tích cực thông qua phân môm Tập đọc cho học sinh dân tộc thiểu số đã đạt được kết quả cao hơn so với các năm học trước và không còn học sinh có kỹ năng đọc không đúng.

3. Kết luận, kiến nghị

3.1. Kết luận:



*Sau một thời gian áp dụng các giải pháp nêu trên, chất lượng học trong giờ Tập đọc của học sinh lớp tôi chhur nhiệm được nâng lên rõ rệt. Cụ thể học sinh: Có kĩ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm đạt khoảng từ 46,15%, Có kĩ năng đọc đúng đạt 53,85% và không còn học sinh không đọc đúng.

  Từ kết quả nêu trên, tôi có thể khẳng định việc rèn luyện đọc các em học sinh vùng dân tộc thiểu số là rất khó đặc biệt là rèn đọc hiểu, đọc diễn cảm, nhưng hoàn toàn có thể làm được, nếu biết phối hợp linh hoạt, hợp lí các hoạt động dạy và học; đặc biệt là phát huy được tính tích cực của học sinh. Đồng thời áp dụng đổi mới các phương pháp, hình thức dạy học cho phù hợp…

*Qua quá trình nghiên cứu, tìm tòi, rút kinh nghiệm và vận dụng phát huy tính tích cực của học sinh vào thực tế dạy - học nói chung và trong giờ Tập đọc -  Lớp 2 nói riêng bản thân đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:


+ Muốn giúp cho các em học sinh đọc tốt giáo viên cần phải là tấm gương
cho các em học sinh noi theo. Giáo dục cho các em lòng ham mê đọc sách, hình thành phương pháp và thói quen làm việc với sách cho các em. 

+ Giáo viên cần có sự nhiệt tình. Biết định hướng sự phát triển của học sinh và đạt được mục tiêu giáo dục nhưng đảm bảo sự tự do trong hoạt động nhận thức của các em. Tăng cường dự giờ của đồng nghiệp, rút kinh nhgiệm sau mỗi giờ dạy và lập kế hoạch cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng miền.

+ Đối với việc vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực tự giác của học sinh thông qua giờ Tập đọc sao cho có hiệu quả không khó nhưng cũng không đơn giản chút nào. 

3.2. Kiến nghị:

*Đối với giáo viên: 

+ Thường xuyên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là tìm ra các giải pháp, các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.
+ Thường xuyên bổ sung trang thiết bị và đồ dùng dạy học cho lớp.

+ Phát huy tính tự giác, tích cức và lớp học thân thiện để gây hứng thú cho học sinh học tập.

	XÁC NHẬN 

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


	Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2022
        Tôi xin cam đoan SKKN này là do tôi tự viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người viết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Tuyết   
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƯỜNG LÁT
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Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết


Chức vụ: Giáo viên


Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Pù Nhi


SKKN thuộc lĩnh mực (môn): Tiếng Việt
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